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CHỨNG NHẬN PHÂN TÍCH 
THÔNG TIN SẢN PHẨM 
Sản phẩm: SwabCollect™ Half Fraser Broth, 5 mL 
Mã sản phẩm: 4108027 
Lô sản xuất: 120525 
Hạn sử dụng:  121126 
Bảo quản: 4oC – 25oC 
Phương pháp: 
Thời gian thực hiện: 

Kiểm tra chất lượng theo quy trình: QT/KT/03.01 
12/05/2025 

KẾT QUẢ 
CHỈ TIÊU TIÊU CHUẨN KẾT QUẢ 

Cảm quan Bề mặt đồng nhất, không gồ ghề, không phân lớp Đạt 
Màu sắc Dung dịch trong suốt, có màu vàng huỳnh quang Đạt 
Độ pH 7,2 ± 0,2 Đạt 
Thể tích (mL) 5 ± 0,2 Đạt 
Độ vô trùng Không có vi khuẩn mọc sau khi ủ ở 35 – 37oC sau 72 giờ Đạt 

 
HIỆU NĂNG TIÊU CHUẨN KẾT QUẢ 

Điều kiện nuôi cấy trong 18 – 24 giờ, ủ ở 35 – 37oC, với lượng cấy ≤ 102 CFU/ mL 
Listeria monocytogenes 4b ATCC 13932 

• Enterococcus faecalis ATCC 19433 
Escherichia coli ATCC 25922 

Phát triển tốt Đạt 

Listeria monocytogenes 1/2a ATCC 35152 
• Enterococcus faecalis ATCC 19433 

Escherichia coli ATCC 29522 

Phát triển tốt 
 Đạt 

Enterococccus faecalis ATCC 19433 
Escherichia coli ATCC 25922 Ức chế Đạt 

KẾT LUẬN: SẢN PHẨM ĐẠT CHẤT LƯỢNG THEO TIÊU CHUẨN 
(Vui lòng tải chứng nhận phân tích tại đường link: https://labone.com.vn/certificate-of-analysis-coa/ ) 

TP. Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 05 năm 2025 
Người thực hiện kiểm tra    Phòng Quản lý Chất lượng  
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